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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 161/2006/QĐ-TTg ngày 10/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công số 1496/SKH-HTĐT ngày 27 tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 - 2015 (có phụ lục danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan, căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện các dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH-Ph.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Diễn


 

DANH MỤC
CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Kèm theo Quyết định số: 2244/QĐ-UBND, ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)
	STT
	Tên dự án
	Đơn vị đầu tư
	Địa điểm thực hiện dự án
	Quy mô
	Tổng vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
	Đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000

	I
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

	1
	Chế biến thức ăn gia súc
	Kêu gọi đầu tư
	Cụm công nghiệp (CCN) huyện KrôngNô, Đăk Mil, Đăk Song, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa
	50.000tấn /năm
	90
	 

	2
	Sản xuất phân bón hóa học, phân vi sinh
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Thuận An, huyện Đắk Mil.
	55.000 tấn/năm
	45
	 

	3
	Cơ khí chế tạo, sửa chữa thiết bị công -nông nghiệp
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Thuận An, huyện Đắk Mil, CCN Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp
	20.000 tấn/năm
	180
	 

	4
	Chế biến cà phê thành phần (cà phê bột, cà phê hòa tan)
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Thuận An, huyện Đắk Mil hoặc xã Kiến Thành, huyện Đăk Rlấp
	4.000 tấn/năm
	50
	 

	5
	Chế biến dầu và sữa đậu nành
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Khu Công nghiệp Tâm Thắng - Cư Jút
	5.000 tấn/năm
	100
	 

	6
	Dự án chế biến khoai lang Nhật
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN huyện Đắk Song, huyện Tuy Đức
	70.000 tấn/năm
	132
	 

	7
	Dự án chế biến tinh bột ngô
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN huyện Krông Nô và CCN huyện Đăk Song
	20.000 tấn/năm
	90
	 

	8
	Dự án chế biến nước hoa quả đóng chai, đóng hộp (chanh dây)
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Thuận An, huyện Đắk Mil và CCN Đắk Ha, huyện Đắk Glong
	5.000 tấn/năm
	100
	 

	9
	Dự án chế biến hạt tiêu xuất khẩu
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Xã Kiến Thành - huyện Đăk Rlấp
	5.000 tấn/năm
	35
	 

	10
	Dự án khai thác và chế biến Kao Lin
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Đăk Ha, huyện Đăk Glong
	250.000 tấn/năm
	100
	 

	11
	Nhà máy sản xuất xăm lốp ô tô, xe máy, băng tải, ron cao su,..
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Thuận An, huyện Đăk Mil
	2.000 tấn sp/năm
	120
	 

	12
	Nhà máy chế biến dầu thực vật
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Khu Công nghiệp Tâm Thắng -huyện Cư Jút; CCN Thuận An - huyện Đăk Mil
	1.000.000 tấn/năm
	64
	 

	13
	Nhà máy giết mổ và chế biến súc sản
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Nhân Cơ hoặc CCN thị xã Gia Nghĩa
	5.000 tấn/năm
	40
	 

	14
	Dự án nhà máy chế biến mít xuất khẩu
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Đắk Song
	20.000 tấn/năm
	80
	 

	15
	Dự án khai thác và chế biến đá Bazan cây, cột
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Xã Đăk Mol, huyện Đăk Song
	5 ha
	90
	 

	16
	Dự án công nghiệp cơ khí phục vụ ngành công nghiệp khai thác bauxite
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp
	 
	100
	 

	17
	Dự án sản xuất hóa chất
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp
	72.000 tấn/năm
	100
	 

	18
	Dự án sản xuất bao bì PP
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	CCN Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp
	4.000 tấn/năm
	60
	 

	TỔNG
	TỔNG
	 
	 
	 
	1576
	 

	II
	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG
	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG
	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG
	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG
	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG
	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG

	1
	Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Đăk Song
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song
	48 ha 
	130
	 


	2
	Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp thị xã Gia Nghĩa
	kêu gọi đầu tư
	Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
	21.3 ha 
	37
	Phê duyệt quy hoạch 1/500

	3
	Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Krông Nô
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
	25 ha
	56
	 

	4
	Khu dân cư số 6 phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	Kêu gọi đầu tư
	Thị xã Gia Nghĩa- Đăk Nông
	7.5 ha
	 
	Phê duyệt quy hoạch 1/500 tại QĐ số 445/QĐ-UBND, ngày 28/8/2009 của UBND thị xã Gia Nghĩa

	TỔNG
	TỔNG
	 
	 
	 
	223
	 

	III
	LĨNH VỰC NÔNG LÂM
	LĨNH VỰC NÔNG LÂM
	LĨNH VỰC NÔNG LÂM
	LĨNH VỰC NÔNG LÂM
	LĨNH VỰC NÔNG LÂM
	LĨNH VỰC NÔNG LÂM

	1
	Dự án trồng măng tây
	Kêu gọi đầu tư
	Đăk Buk So, huyện Tuy Đức
	60 ha
	5
	Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư

	2
	Dự án trồng cây cam không hạt
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức
	50 ha
	4
	 

	3
	Đầu tư thành lập mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở sản xuất giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo, lai ghép, nuôi cấy, nhân giống để tạo ra những vườn cây đầu dòng và giống có chất lượng tốt phục vụ SX nông, lâm nghiệp.
	Kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	10 vạn cây hoặc 50 tấn giống các loại trở lên
	10
	 

	4
	Sản xuất giống vật nuôi, giống thủy hải sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.
	Kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	- Trâu bò: 100 con giống /năm trở lên;

- Heo, dê, cừu: 2000 con giống / năm trở lên;

- Gà, vịt: 200.000 con giống / năm trở lên:

- Chim cút: 1.000.000 con / năm trở lên;

- Đà điểu: 500 con/ năm trở lên

- Giống thủy sản: Sản xuất từ 500.000 con giống / năm trở lên.
	7
	 

	5
	Đầu tư xây dựng mới các cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học và phục vụ sản xuất nông nghiệp có chất lượng cao.
	kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	Theo dự án đầu tư
	10
	 

	6
	Nuôi thủy hải sản nước ngọt theo hướng công nghiệp thâm canh.
	kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	Năng suất 20 - 25 tấn / ha
	5
	 

	7
	Thành lập mới cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp, có quy trình sản xuất khép kín từ chăn nuôi đến giết mổ chế biến, bảo quản thịt gia súc, gia cầm.
	Kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	- Trâu, bò thường xuyên từ 500 con trở lên;

- Heo, dê, cừu thường xuyên từ 1000 con trở lên;

- Gia cầm thường xuyên từ 20.000 con trở lên;

- Đà điểu 200 con trở lên.
	10
	 

	8
	Xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm quả chanh dây và các loại nước hoa quả đóng chai, đóng hộp.
	Kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 500.000 lít /năm trở lên
	10
	 

	9
	Xây dựng nhà kính, nhà lưới để sản xuất rau, cây gia vị an toàn.
	kêu gọi đầu tư
	Các huyện trong tỉnh
	Từ 05 ha trở lên
	5
	 

	10
	Dự án trồng cây Macca và một số cây công nghiệp mới có giá trị kinh tế cao
	Kêu gọi đầu tư
	Tại các huyện trên địa bàn tỉnh
	100-300 ha
	15tỷ/DA
	 

	11
	Dự án trồng hoa
	Kêu gọi đầu tư
	Thị xã Gia Nghĩa và các trung tâm thị trấn các huyện
	1 ha/DA
	3-5 tỷ/DA
	 

	12
	Trồng cây thuốc và dược liệu
	Kêu gọi đầu tư
	Các huyện, thị trong tỉnh
	5 ha
	5 tỷ/1 dự án
	 

	TỔNG
	TỔNG
	 
	 
	 
	66.000
	 

	IV
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

	1
	Trung tâm thương mại thị trấn Kiến Đức
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	TT.Kiến Đức - Đăk Rlấp-Đăk Nông
	Diện tích ĐSD: 2ha

Diện tích kinh doanh: trên 10.000 m2
	10
	 

	2
	Trung tâm thương mại thị trấn EaTLinh
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	TT.EaTLinh-huyện Cư Jút Đăk Nông
	Diện tích ĐSD: 2 ha

Diện tích kinh doanh: trên 10.000 m2
	10
	 

	3
	Chợ
	Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên doanh, trong nước
	Khu tái định cư Đăk Nia, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa
	12.156m2
	20
	 

	TỔNG
	TỔNG
	 
	 
	 
	40
	 

	V
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH

	1
	Khu du lịch sinh thái văn hóa núi Nâm Nung (gồm nhiều hạng mục)
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Nâm N' Jang, huyện Đăk Song
	250 ha
	150
	 

	2
	Điểm du lịch thác 7 tầng (Thác Len gun)
	Kêu gọi đầu tư
	Khu bảo tàng thiên nhiên Nâm Nung
	50 ha
	50
	 

	3
	Điểm du lịch sinh thái văn hóa hồ Ea Snô
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Đăk Rồ, huyện Krông Nô
	100 ha
	50
	 

	4
	Khu du lịch sinh thái dọc bờ sông Sêrêpôks (gồm nhiều hạng mục)
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Tâm Thăng huyện Cư Jút
	330 ha
	350
	 

	5
	Khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng (gồm nhiều hạng mục)
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Đăk P'lao, huyện Đăk Song
	22.100 ha
	550
	Đang lập quy hoạch

	Tổng
	Tổng
	 
	 
	 
	1150
	 

	VI
	LĨNH VỰC XÃ HỘI
	LĨNH VỰC XÃ HỘI
	LĨNH VỰC XÃ HỘI
	LĨNH VỰC XÃ HỘI
	LĨNH VỰC XÃ HỘI
	LĨNH VỰC XÃ HỘI

	1
	Khu liên hợp thể dục thể thao (bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tennis...)
	Kêu gọi đầu tư
	TX Gia Nghĩa - Đăk Nông
	50 ha
	150
	 

	2
	Khu liên hợp thể dục thể thao (bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tennis...)
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Tâm Thắng huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
	50 ha
	150
	 

	3
	Khu liên hợp thể dục thể thao (bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tennis...)
	Kêu gọi đầu tư
	Xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp tỉnh Đăk Nông
	50 ha
	150
	 

	4
	Khu liên hợp thể dục thể thao (bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tennis...)
	Kêu gọi đầu tư
	Huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
	50 ha
	150
	 

	5
	Trường PT tư thục
	Kêu gọi đầu tư
	Thị xã Gia Nghĩa- Đăk Nông
	1500 học sinh/ 5 ha
	40
	 

	6
	Truờng mầm non tư thục
	Kêu gọi đầu tư
	Thị xã Gia Nghĩa- Đăk Nông
	500 học sinh/ 2 ha
	15
	 

	7
	Trường PT tư thục
	Kêu gọi đầu tư
	Huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
	1500 học sinh/ 5ha
	40
	 

	8
	Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đăk Nông
	Kêu gọi đầu tư
	TX Gia Nghĩa - Đăk Nông
	20 ha
	26
	chưa phê duyệt

	Tổng
	Tổng
	 
	 
	 
	721
	 


 

